
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26100

2-

18000

6

Lê Nguyễn 

Hiền Triết 

10273/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

17/10/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1612

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 310, 

đường 

DT768, khu 

phố Bình 

Phước, 

phường Tân 

Triều, thành 

phố Đồng 

Nai

8487

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8487/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

12/01/202

4 (hạn 

GPP 

12/01/202

7, điều 

chỉnh ds 

Phan Thị 

Thanh 

Nga)

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 68 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

2

H19.1

2-

26100

2-

18001

5

Phạm Văn 

Hoàng 

10900/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

08/07/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 2206

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 154, 

đường 30 

tháng 4, 

khu phố 

Trung 

Dũng, 

phường 

Trấn Biên, 

thành phố 

Đồng Nai

9199 12835 11/4/2028

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

9199/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

11/4/2025 

(điều 

chỉnh DS 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Hạnh)

3

H19.1

2-

26100

3-

18000

4

Triệu Công 

Hoàng

7788/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

23/05/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Địa điểm 

kinh doanh 

Nhà thuốc 

Hà Nội - 

Đồng Nai - 

Công ty 

TNHH Bệnh 

viện Mắt Hà 

Nội - Đồng 

Nai 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 418, 

Phạm Văn 

Thuận, Khu 

phố 1, 

phường 

Tam Hiệp, 

thành phố 

Đồng Nai

8810 12836 13/07/27

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

8810/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

13/7/2024 

(Ds Triệu 

Công 

Hoàng 

thay ds 

Nguyễn 

Mai Anh)

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

4

H19.1

2-

26092

3-

18004

2

Trương 

Thị Hồng 

Thắm 

10886/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

08/07/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Trương Thị 

Hồng Thắm

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Nguyễn 

Hữu Thọ, 

Khu phố 5, 

phường 

Phước 

Bình, thành 

phố Đồng 

Nai 

12837 12838 29/9/2029 Cấp mới

5

H19.1

2-

26092

5-

18001

8

H' Đạo 

Êban

10968/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

05/08/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Á Châu 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 4B, ấp 

An Lợi, xã 

An Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

12839 12840 7/10/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

26092

9-

18007

9

Triệu Lê 

Anh Thư

10907/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

14/07/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Linh Châu 9

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thửa đất số 

12, TBD 

18, số 

430A, ấp 

Bảo Bình 1, 

xã Cẩm 

Mỹ, thành 

phố Đồng 

Nai 

12841 12842 7/10/2029 Cấp mới

7

H19.1

2-

26093

0-

18005

3

TRẦN 

TRUNG 

HIẾU

673/CCHN-

D-SYT-TG
01/04/19

Sở Y tế 

tỉnh Tiền 

Giang 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Lan Anh

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Thửa đất số 

190, tờ bản 

đồ số 35, 

khu phố 

Hàng Gòn, 

phường 

Hàng Gòn, 

thành phố 

Đồng Nai

12843 12844 7/10/2029 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

8

H19.1

2-

26092

8-

18006

3

Vũ Thị 

Phương 

Thảo

6330/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

06/06/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Xuân Thành 

Đạt

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 77/6, 

khu phố 6, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Đồng Nai

12845 12846 7/10/2029 Cấp mới

9

H19.1

2-

26091

8-

18004

5

Trần Thị 

Xuân

10812/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

10/06/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Xuân Nghĩa 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

16/G4, Tổ 

11, Khu 

phố 3, 

phường 

Long Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai

12847 12848 7/10/2029 Cấp mới

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

10

H19.1

2-

26092

9-

18007

0

Nguyễn 

Thị Thùy 

Linh

10787/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

03/06/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Liên Trang 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Ki ốt số 5, 

chợ Xuân 

Thanh, 

đường 

Hoàng 

Diệu, khu 

phố Xuân 

Thanh, 

phường 

Long 

Khánh, 

thành phố 

Đồng Nai 

12849 12850 7/10/2029 Cấp mới

11

H19.1

2-

26100

1-

18000

7

Võ Quyên 

Ái Ngọc

5264/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

26/04/21

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Ngọc Nhân 

1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Tổ 13, khu 

phố Lộc 

An, phường 

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai 

12851 12852 7/10/2029 Cấp mới

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

12

H19.1

2-

26092

8-

18001

4

Võ Bình 

Tây

10581/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

16/03/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Y sĩ Y học 

cổ truyền

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Minh 

Đức 

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Tổ 6, khu 

phố Kim 

Sơn, 

phường  

Long 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai 

12853 7/10/2029 Cấp mới

13

H19.1

2-

26092

9-

18006

9

TRẦN 

QUỐC 

TRUNG

10668/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

14/04/26

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Quốc Trung 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

99/4, Nam 

Cao, Tổ 24, 

khu phố 

Đồng, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Đồng Nai 

12854 12855 7/10/2029 Cấp mới

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

H19.1

2-

26092

5-

18001

1

Hoàng Thị 

Phương 

Thảo 

11007/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

25/08/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Ánh Liên 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Số 1866/70, 

Tổ 7, Ấp 2, 

xã Phước 

Thái, thành 

phố Đồng 

Nai

12856 12857 7/10/2029 Cấp mới

15

H19.1

2-

26092

2-

18006

2

Trần Bảo 

Nhi

10949/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

27/07/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Phúc Đức 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

188 Phùng 

Hưng, Tổ 

4, KP Thiên 

Bình, 

phường 

Tam 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai 

12858 12859 7/10/2029 Cấp mới

8



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

16

H19.1

2-

26093

0-

18006

2

TRẦN 

THỊ 

QUỲNH

10010/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

25/06/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược 

Quầy thuốc 

Hoàng 

Thiện 6

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

06 Tổ 3, Ấp 

7, xã Xuân 

Đông, 

thành phố 

Đồng Nai 

12860 12861 7/10/2029 Cấp mới

17

H19.1

2-

26092

9-

18002

1

Nguyễn 

Thị Thu 

Trang

11042/CC

HN-D-SYT-

ĐNAI

14/09/26

Sở Y tế 

thành 

phố 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Mai Trang 

2004

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 

2477A81, 

đường 

Quốc lộ 1, 

khu phố 

Việt Kiều, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai 

12862 12863 7/10/2029 Cấp mới

9



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

18

H19.1

2-

26100

3-

18001

7

Lê Minh 

Hiển

21954/CC

HN-D-SYT-

HCM

03/07/26

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Quỳnh Trân

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

54, Khổng 

Tử, KP 

Xuân 

Trung, 

phường 

Long 

Khánh, 

thành phố 

Đồng Nai

12864 12865 7/10/2029 Cấp mới

19

H19.1

2-

26092

4-

18003

3

Nguyễn 

Thị Như Ý

1786/CCH

N-D-SYT-

BP

22/09/20

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

trung cấp 

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Như Ý

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Cầu 

Rạt, xã 

Đồng Tâm, 

thành phố 

Đồng Nai 

12866 29/9/2029
đánh giá 

định kỳ

10



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

20

H19.1

2-

26092

5-

18008

2

TÔN THỊ 

HUỆ

1722/CCH

N-D-SYT-

BP

21/05/20

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Phước Vinh

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Thôn Bình 

Thắng, xã 

Đa Kia, 

thành phố 

Đồng Nai 

12867 29/9/2029
đánh giá 

định kỳ

21

H19.1

2-

26092

8-

18006

4

Hồ Thị 

Huyền 

Trang

7981/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

21/06/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Nguyên Thư 

1

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

24/4, KP11, 

phường Hố 

Nai, thành 

phố Đồng 

Nai 

12868 7/10/2029
đánh giá 

định kỳ

11



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

22

H19.1

2-

26092

1-

18001

3

Hồ Thị 

Ánh Tuyết

1108/ĐNAI-

CCHND
30/09/14

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

1177

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ.

Tổ 15, khu 

phố Mỹ 

Khoan, 

phường 

Nhơn 

Trạch, 

thành phố 

Đồng Nai 

12869 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

23

H19.1

2-

26092

9-

18006

8

Lâm Thị 

Ngọc 

Phượng

4642/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

07/12/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Tâm Trí 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Đoàn 

Kết, xã 

Xuân Hòa, 

thành phố 

Đồng Nai 

12870 7/10/2029
đánh giá 

định kỳ

12



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

24

H19.1

2-

26092

9-

18005

6

Lâm Thị 

Ngọc Dung

8524/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

07/11/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Ngọc Dung 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

Ấp Bình 

Hòa, xã 

Xuân Phú, 

thành phố 

Đồng Nai 

12871 7/10/2029
đánh giá 

định kỳ

25

H19.1

2-

26092

9-

18007

6

Nguyễn 

Thị Loan

4370/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

31/08/20

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

cao đẳng 

Quầy thuốc 

Loan

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Xuân 

Phú, xã 

Xuân Phú, 

thành phố 

Đồng Nai 

12872 7/10/2029
đánh giá 

định kỳ

13



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

26

H19.1

2-

26100

1-

18002

8

Nguyễn 

Thị Hường

1489/CCH

N-D-SYT-

BRVT

22/08/17

Sở Y tế 

tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Ngọc Hường 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Bà Ký, 

xã Long 

Phước, 

thành phố 

Đồng Nai

12873 7/10/2029
đánh giá 

định kỳ

27

H19.1

2-

26100

2-

18004

0

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hạnh

2857/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

26/07/17

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Mỹ Hạnh 2

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

66 Trần 

Phú, Ấp 

Gia Ray 2, 

phường 

Xuân Lộc, 

thành phố 

Đồng Nai

12874 30/4/2029
đánh giá 

định kỳ

14



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

28

H19.1

2-

26100

2-

18003

2

Hứa Xuân 

Bảo

1225/CCH

N-D-SYT-

TTH

03/08/18

Sở Y tế 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Hạnh Phú 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

K3/14, khu 

phố 5, 

phường 

Long Hưng, 

thành phố 

Đồng Nai 

12875 7/10/2029
đánh giá 

định kỳ

29

H19.1

2-

26100

5-

18000

6

Nguyễn 

Thị Hồng 

Đợi

1830/ĐNAI-

CCHND
28/01/16

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Tân Hữu

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 9, ấp 

Tân Hữu, 

xã Xuân 

Thành, 

thành phố 

Đồng Nai

12876 7/10/2029
đánh giá 

định kỳ

15



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

30
Đặng Thúy 

Anh

1836/ĐNAI-

CCHND
26/08/15

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Mai Châu 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

215 Ngô 

Quyền, khu 

phố Bàu 

Trâm, 

phường 

Long 

Khánh, 

thành phố 

Đồng Nai

12432 12433 18/8/2029

Cấp mới 

(H19.12-

260812-

180034); 

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐK

KDD số 

12432/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

21/8/2026 

(điều 

chỉnh 

đúng tên 

dược sĩ)

16



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GPP)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

31
Vũ Nguyễn 

Bảo Hân 

16963/CC

HN-D-SYT-

HCM

19/12/24

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

đại học 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

DƯỢC 

PHẨM FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 1534

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 1505, 

Quốc lộ 20, 

Ấp Ngọc 

Lâm 1, 

phường Tân 

Phú, thành 

phố Đồng 

Nai 

8298

Cấp điều 

chỉnh lần 

1 (H19.12-

260907-

180051); 

Cấp điều 

chỉnh lần 

2; 

GCNĐĐK

KDD số 

8298/ĐK

KDD-

ĐNAI cấp 

ngày 

24/9/2026

32

Nguyễn 

Thị Bích 

Trâm

2983/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI

05/09/17

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung học 

Quầy thuốc 

Khánh An 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Ấp Bảo 

Bình 2, xã 

Cẩm Mỹ, 

thành phố 

Đồng Nai 

12749 14/9/2029

điều chỉnh 

kết quả hồ 

sơ H19.12-

260909-

180014 

(điều 

chỉnh trình 

độ chuyên 

môn đúng)

Tổng cộng: 32 cơ sở (gồm 19 Nhà thuốc; 12 Quầy thuốc; 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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